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Khác Từ ngày Đến ngày Số, kí hiệu VB Ghi chú

108 1
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách xã năm 

2024
X X 1/1/2024 31/01/2024

Số 1381/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023

103 2
Quyết định công bố, công khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023
X X X X X 1/1/2024 31/01/2024

Số 1383/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023

108 3
Quyết định công bố, công khai số liệu dự toán thu, chi 

ngân sách xã năm 2024
X X X X X 1/1/2024 31/01/2024

Số 1384/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023

109 4
Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 

do UBND xã Đồng Kỳ làm chủ đầu tư
X X X X 1/1/2024 31/01/2024

Số 1391/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023

101 5 Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cấp xã X X X X X 19/02/2024 19/03/2024

Số 193/KH-

UBND ngày 

19/02/2024

199 6

THÔNG BÁO Về việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý 

kiến vào Đề án sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã, giai 

đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Đồng Kỳ

X X X X X 20/03/2024 20/04/2024

Số 322/TB-

UBND ngày 

19/3/2024

104 7

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2024 (Trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND xã khóa XXII)

X X X 1/1/2024 31/01/2024

Số 1323/BC-

UBND ngày 

20/12/2023

106 8
KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

(Trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND xã khóa XXII)
X X X X 1/1/2024 31/12/2024

Số 1335/BC-

UBND ngày 

20/12/2023

BIỂU TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện công khai QCDC quý I năm 2024 của UBND xã Đồng Kỳ

Hình thức công khai Thời gian công khai

Mục TT Tóm tắt thông tin công khai



199 9
THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Chủ tịch xã Đồng Kỳ 

năm 2024
X X x 1/1/2024 31/12/2024

Số 1371/TB-

UBND ngày 

28/12/2023

199 10
Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn xã Đồng Kỳ năm 

2024
x x 1/1/2024 31/12/2024

Số 1397/KH-

UBND ngày 

29/12/2023

199 11 Kế hoạch công tác CCHC nhà nước năm 2024 x x x 19/1/2024 31/12/2024

Số 78/KH-

UBND ngày 

19/01/2024

199 12

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa 

giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2024

x x 1/2/2024 31/12/2024

Số 142/KH-

UBND ngày 

01/02/2024

199 13
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn xã Đồng Kỳ năm 2024
x x 18/1/2024 31/12/2024

Số 67/KH-

UBND ngày 

18/01/2024

199 14

Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động vào dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

x x x 29/1/2024 31/12/2024

Số 118/KH-

UBND ngày 

29/01/2024

199 15
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Căn cước trên 

địa bàn xã
x x x 29/3/2024 29/6/2024

Số 363/KH-

UBND ngày 

29/3/2024

409 16
Danh sách công dân được gọi nhập ngũ năm 2024 trên 

địa bàn xã Đồng Kỳ
x x x x x 25/1/2024 25/2/2024

501 17
KẾ HOẠCH Thực hiện việc công khai thông tin trên 

địa bàn xã Đồng Kỳ năm 2024
X X X X 25/01/2024 31/12/2024

Số 110/KH-

UBND ngày 

25/01/2024

506 18
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước UBND xã Đồng Kỳ
X X x 28/02/2024 31/12/2024

Số 223/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2024

504 19
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị 

sự nghiệp - Trạm y tế xã Đồng Kỳ
x x 27/2/2024 31/12/2024

Số 03/QC-

TYT ngày 

27/02/2024

505 20
QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Tiểu học Đồng Kỳ
x x 1/2/2024 31/12/2024

Số 23/QC-TH 

ngày 

01/02/2024



505 21
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của trường Trung học cơ sở Đồng Kỳ
x x 29/2/2024 31/12/2024

Số 21/QĐ-

THCS ngày 

29/02/2024

505 22
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của trường Mầm non Đồng Kỳ
x x 29/2/2024 31/12/2024

Số 22/QĐ-MN 

ngày 

29/02/2024

507 23

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI 

BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BẮC GIANG

x x 1/1/2024 31/12/2024

Số 411/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2022

510 24
KẾ HOẠCH Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024
x x 22/1/2024 31/12/2024

Số 80/KH-

UBND ngày 

22/01/2024

502 25
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND 

xã Đồng Kỳ
x x x x x 29/3/2024 31/12/2024

Số 364/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2024

607 26

THÔNG BÁO Niêm yết danh sách kết quả xác định 

mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật xã tháng 01 năm 2024

x x x 11/1/2024 17/1/2024

Số 42/TB-

UBND ngày 

11/01/2024

607 27

THÔNG BÁO Niêm yết danh sách kết quả xác định 

mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật xã tháng 3 năm 2024

x x x 14/3/2024 20/3/2024

Số 308/TB-

UBND ngày 

14/03/2024

715 28

THÔNG BÁO V/v công khai mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của hộ bà Hoàng Thị Loan, thửa đất 

tại xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang

X X X X x 16/01/2024 30/01/2024

Số 56/TB-

UBND ngày 

16/01/2024

715 29

THÔNG BÁO V/v công khai mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Chung, thửa đất tại xã 

Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang

X X X X x 16/01/2024 30/01/2024

Số 57/TB-

UBND ngày 

16/01/2024

716 30

THÔNG BÁO Công khai việc cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn 

liền với đất

X X X x 16/01/2024 30/01/2024

Số 58/TB-

UBND ngày 

16/01/2024

716 31

THÔNG BÁO Công khai việc cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn 

liền với đất

X X X x 17/01/2024 31/01/2024

Số 62/TB-

UBND ngày 

17/01/2024



716 32

THÔNG BÁO Công khai việc cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn 

liền với đất

X X X X x 18/01/2024 2/1/2024

Số 68/TB-

UBND ngày 

18/01/2024

715 33

THÔNG BÁO V/v công khai mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số phát hành Q 638622 do UBND 

huyện Yên Thế cấp cho ông Nguyễn Quang Thành, 

thửa đất tại thôn Ngò (nay là Ngò 2), xã Đồng Kỳ, Yên 

Thế, Bắc Giang

X X X X X x 19/01/2024 2/2/2024

Số 74/TB-

UBND ngày 

19/01/2024

716 34
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 22/01/2024 2/5/2024

Số 81/TB-

UBND ngày 

22/01/2024

716 35
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 29/01/2024 13/02/2024

Số 120/TB-

UBND ngày 

29/01/2024

716 36
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 29/01/2024 13/02/2024

Số 121/TB-

UBND ngày 

29/01/2024

716 37
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 29/01/2024 13/02/2024

Số 122/TB-

UBND ngày 

29/01/2024

716 38
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 29/01/2024 13/02/2024

Số 123/TB-

UBND ngày 

29/01/2024

716 39
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 31/01/2024 14/02/2024

Số 131/TB-

UBND ngày 

31/01/2024

716 40
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 31/01/2024 14/02/2024

Số 137/TB-

UBND ngày 

31/01/2024

716 41
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 31/01/2024 14/02/2024

Số 138/TB-

UBND ngày 

31/01/2024

716 42
THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất
X X X X x 2/5/2024 19/02/2024

Số 157/TB-

UBND ngày 

05/02/2024



717 43
KẾ HOẠCH Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã 

Đồng Kỳ giai đoạn 2023-2025
X X X X x 28/02/2024 30/04/2024

Số 225/KH-

UBND ngày 

28/02/2024

717 44
THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Chủ tịch xã Đồng Kỳ 

năm 2024
X X X x 1/1/2024 31/12/2024

Số 1371/TB-

UBND ngày 

28/12/2023

716 45

THÔNG BÁO Niêm yết công khai việc cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài 

sản khác gắn liền với đất

X X X x 28/02/2024 13/03/2024

Số 221/TB-

UBND ngày 

28/02/2024

716 46

THÔNG BÁO Công khai việc cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn 

liền với đất

X X X x 3/5/2024 19/03/2024

Số 260/TB-

UBND ngày 

05/03/2024

716 47

THÔNG BÁO Về việc công khai việc cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài 

sản khác gắn liền với đất

X X X X x 20/03/2024 4/4/2024

Số 325/TB-

UBND ngày 

20/03/2024

717 48
QUYẾT ĐỊNH Ban hành nội dung, chương trình công 

tác của UBND xã năm 2024
X X 1/1/2024 31/12/2024

Số 1356/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2023

716 49

THÔNG BÁO Về việc công khai mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của ông Hoắc Công Hải, thửa đất tại 

Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang

x x x 26/3/2024 9/4/2024

Số 355/TB-

UBND ngày 

26/3/2024

709 50
BÁO CÁO Công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2023
x 20/2/2024 20/3/2024

Số 198/BC-

UBND ngày 

20/02/2024

512 51
Danh sách các nội dung đã thực hiện công khai quý I 

năm 2024
x x x x 30/3/2024 30/6/2024


